HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Toán – Lớp: 9
Phần I - Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm.
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     Phần II – Tự luận (8,0 điểm)

	Câu
	Ý
	Nội dung trình bày
	Điểm

	Câu 1. (1,5 điểm) 

1. Chứng minh đẳng thức sau:     
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2. Rút gọn biểu thức
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với x > 0; x 
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	2)

(1,0đ)
	Với 
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	Vậy  P
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	Câu 2. (1,5 điểm) 

1. Cho hàm số 
[image: image15.wmf]2
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có đồ thị (P). Hãy tìm tọa độ các điểm thuộc (P) có tung độ bằng
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2. Cho phương trình 
[image: image17.wmf]2
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   (1)  (m là tham số)

Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 
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	2.

(1,5đ)
	1)

(0,5đ)
	Với 
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	Vậy tọa độ các điểm cần tìm là 
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	2)

(1,0đ)
	Ta có : ∆ = (2m-1)2 + 3 > 0 với mọi m

Do đó, phương trình (1) có 2 nghiệm phân biệt với mọi m
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	Theo hệ thức Vi-et ta có : 
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	Ta có : x12x2 + mx2 – x2 = 4 
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 (m – 1)(x1 + x2) = 4 
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	Có a – b + c = 1 – (-1) + (-2) = 0


[image: image28.wmf]Þ

 phương trình có 2 nghiệm m = -1; m = 2
Vậy m = -1; m = 2
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	Câu 3. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình  
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image34.wmf]2
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	4.

(3,0đ)
	Câu 4. (3,0 điểm) 

Trên sân trường một cây xanh có bóng dài 
[image: image36.wmf]4,5
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. Biết tại thời điểm đó tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc bằng 
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. Tính chiều cao của cây đó theo đơn vị mét (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 
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	1)

(1,0đ)
	1) Ba điểm 
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 là ba đỉnh của tam giác vuông tại 
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Xét tam giác 
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	Chiều cao của cây bằng độ dài đoạn thẳng 
[image: image47.wmf]BC


Vậy cây cao khoảng 
[image: image48.wmf]3,2 
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	2. Cho đường tròn (O) có hai đường kính AB và MN vuông góc với nhau. Trên tia đối của tia MA lấy điểm C khác điểm M. Kẻ MH vuông góc với BC  tại H. Gọi E là giao điểm của MB và OH.

a) Chứng minh tứ giác BOMH nội tiếp và ME.HB = MH.EB
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b) Chứng minh ba điểm C, E, N  thẳng hàng.

	
	2.a)

(1,0đ)
	Ta có: 
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Suy ra: 
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Mà hai góc trên ở vị trí đối nhau
[image: image54.wmf]Þ

Tứ giác BOMH nội tiếp
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	Tứ giác BOMH nội tiếp  nên 
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∆OMB vuông cân tại O nên 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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 HO là tia phân giác của góc MHB
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	2.b)

(1,0đ)
	∆BMC vuông tại M có MH là đường cao nên: 
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Từ (3) và (4) suy ra: 
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	∆MHC ∽ ∆BMC (g.g) 
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. Mà MB = BN (do ∆MBN cân tại B)
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Suy ra: 
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∆MCE ∽ ∆BNE (c.g.c)
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(do 3 điểm M,E,B thẳng hàng) 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image72.wmf]Þ

 3 điểm C, E, N thẳng hàng 
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	5. 

(1,0đ)
	Câu 5. (1,0 điểm)
1.  Giải phương trình 
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	1) (0,5điểm)  ĐKXĐ: 
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(x2 - 3x + 3) + 3(x + 1) = 
[image: image77.wmf]2

4(x1)(x3x3)

+-+

 (1)

Do x2 - 3x + 3 > 0 nên (1) 
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Đặt 
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	+) Với t = 1 ta có 
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+) Với t = 
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	2. Cho x, y, z > 0 và x + y + z = 3. Chứng minh:   
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	2.

(0,5đ)
	Đặt x2 + 2yz = a; y2 + 2zx = b; z2 + 2xy = c
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